
KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC  

TUẦN 29 THÁNG 4 

Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên 
Chủ đề nhánh 2: Hiện tượng tự nhiên 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 6/4/2026 đến ngày 10/4/2026 

 

Lớp mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi 

Số lượng trẻ trong lớp: 20 trẻ 

Giáo viên: Nịnh Thị Tiến + Vi Thị Hoạt 

                 Thứ  

      

Thời điểm 

Thứ hai 

6/4/2026 

Thứ ba 

7/4/2026 

Thứ tư 

8/4/2026 

Thứ năm 

9/4/2026 

Thứ sáu 

10/4/2026 

 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, trẻ chào cô, bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân. Trao đổi về phụ huynh về 

tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện về các hiện tượng tự nhiên. 

- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc 

2. Điểm danh- dự báo thời tiết. 

3. Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài tháng 4, kết hợp các động tác: 

+ Hô hấp: Hít vào thật sâu thở ra từ từ 

+ Tay:  Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang. (3 tuổi) 

+ Bụng lườn: Quay sang trái, sang phải. 

+ Chân: Đứng một chân đưa lên trước khuỵu gối (4 tuổi) 

+ Bật, đưa chân sang ngang (5 tuổi) 

 

Hoạt động học 

 

 

 

Thể dục 
VĐCB: Bật xa 
50cm 

TCVĐ: Chuyền 
bắt bóng qua  đầu 
qua chân  

KPKH 

Khám phá sỏi và 

cát (5E) 

TCKNXH 

Nước thật đáng quý 

Toán 
Phân biệt hôm qua, 
hôm nay, ngày 
mai. 

 

Âm nhạc 
VĐMH: 
Cho tôi đi 
làm mưa 
với. 

Nghe hát: 
Giọt mưa và 



 

Tăng cường 

tiếng Việt 

em bé 

TCAN: 
Tiếng mưa 

- Bật, qua đầu, qua 

chân 

 

- Sỏi, cát, li ti - Tiết kiệm, đáng quý - Hôm qua, hôm 

nay, ngày maia 

 

- Giọt mưa, 

vận động 

 

Hoạt động góc 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Góc phân vai: Gia đình, Phòng khám thú y, cửa hàng. Chơi với bộ bác sỹ 

2. Góc xây dựng: Xây công viên nước, chơi với bộ đồ chơi ghép hình sáng tạo. 

3. Góc âm nhạc:  Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề. 

4. Góc tạo hình: Vẽ trời mưa,  tô màu tranh các hiện tượng thời tiết 

5. Góc thư viện: Xem sách tranh về chủ đề, trò chuyện về nội dung tranh ảnh. Khám phá trứng có 

vỏ mềm. Chơi bộ kể chuyện 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Xây dựng, trời mưa, trời nắng… 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Hoạt động có chủ đích 

-  Thí nghiệm: Tan hay không tan trong nước. Quan sát, trò chuyện về thời tiết 

- Quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có).  

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

- Trò chơi vận động: Bật qua suối nhỏ, Mèo đuổi chuột, trời nắng trời mưa 

- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng. Ném còn, rồng rắn lên mây 

3. Chơi tự do:  

- Chơi tự do. Vẽ tự do trên sân trường. 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Tan, không tan, mưa, nắng, trời râm… 

 

Hoạt động ăn 

- Trước khi ăn: Dạy trẻ tập luyện thao tác rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn 

- Tron g khi ăn: Hướng dẫn trẻ xúc cơm ăn, cầm thìa xúc ăn gọn gàng. Mời cô, mời bạn khi ăn 

- Sau khi ăn: Dọn vệ sinh sau khi trẻ ăn xong 

 

Hoạt động ngủ 

- Trước khi ngủ: Chuẩn bị chỗ ngủ, Kê phản rải chiếu xếp gối cùng cô. 

- Trong khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ. 

- Sau khi ngủ: Cất dọn phản, chiếu, gối. 



 

 

 

Hoạt động theo 

ý thích 

- Vận động nhẹ. Ăn bữa chiều  

- Ôn các chữ cái đã học 

- Thực hiện quyển làm quen chữ cái  
- Thực hành cuốn chủ đề động vật  

- Hát, biểu diễn, nghe nhạc về chủ đề. 

- Chơi tự chọn theo ý thích, chơi bộ lắp ghép hình học 

 

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần.  

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ, cô giáo, chào các bạn trước khi ra về.  

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày 

- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa. 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

TUẦN 29 THÁNG 4 

LỚP MẪU GIÁO GHÉP 3, 4, 5 TUỔI ĐỒNG TIẾN 

Chủ đề: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

Chủ đề nhánh 2: Hiện tượng tự nhiên 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 06/4/2026 đến ngày 10/04/2026 

Số lượng trẻ trong lớp: 8 trẻ 

Giáo viên: Hoàng Thị Ngân 

                 Thứ              

 

 

Thời điểm 

Thứ hai 

06/4/2026 
Thứ ba 

07/4/2026 
Thứ tư 

08/04/2026 
Thứ năm 

09/04/2026 
Thứ sáu 

10/04/2026 

 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

1. Đón trẻ:  

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định   

- Trò chuyện về chủ đề nhanh. Hiện tượng tự nhiên 

- Trẻ chơi theo ý thích các góc 

2. Điểm danh - dự báo thời tiết 
3. Thể dục sáng:  

+ Hô hấp: Hít vào thật sâu thở ra từ từ 



+ Tay:  Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang. (3 tuổi) 

+ Bụng lườn: Quay sang trái, sang phải. 

+ Chân: Đứng một chân đưa lên trước khuỵu gối (4 tuổi) 

+ Bật, đưa chân sang ngang (5 tuổi) 

 

Hoạt động học 

 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

Thể dục 
VĐCB: Bật xa 
50cm 
TCVĐ: Chuyền 
bóng qua đầu, 
qua chân 

Khám phá 

Phân biệt ngày 

và đêm 5E 

 

TCKNXH. 
Dạy bé tiết 

kiệm điện 

nước. 

Toán. 
Phân biệt hôm 
qua, hôm nay và 
ngày mai 

Âm nhạc 

VĐMH: Cho tôi đi 

làm mưa với 

Nghe hát: Giọt mưa 

và em bé 

TCAN: Tiếng mưa 

 

 

- Bật xa 50cm, 

chuyền bóng qua 

đầu, qua chân 

- Ban ngày, ban 

đêm, buổi sáng 

- Tiết kiệm, sử 

dụng, nguồn 

nước. 

- Hôm qua, hôm 

nay, ngày mai. 

- Tiếng mưa, cho tôi 

đi làm mưa với. 

 

Hoạt động góc 

 

1 Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, cửa hàng bán ô, áo mưa... 

2 Góc xây dựng: Xây công viên nước. 

3 Góc âm nhạc: Hát và biểu diễn các bài hát về chủ đề. 

4 Góc tạo hình: Vẽ, tô màu các hiện tượng thời tiết, dán ông mặt trời, đám mây bằng lá. 

5 Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các hiện tượng thời tiết. Làm sách về các hiện tượng tự 

nhiên.  

6 Góc thiên nhiên: Chơi với nước, cát, sỏi. 

Tăng cường 

tiếng Việt 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Người bán hàng, khách hàng, nấu ăn, tô 

màu các hiện tượng tự nhiên ,tô màu, sách, truyện…. 

 

 

1. Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát bầu trời, trò chuyện về thời tiết. 



 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

- Quan sát đất, đá, sỏi. 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh. 

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

- Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa, trốn mưa  

 - Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây.   

3. Chơi tự do: Chơi tự do ngoài sân trường. 

 

 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Bầu trời, nắng, mưa, gió, chói chang, 

đất, đá, sỏi, trời nắng, trời mưa, rồng rắn, lên mây. 

 

 

Hoạt động ăn 

chính, ngủ, ăn 

phụ 

- Trước khi ngủ: Trẻ 5 tuổi kê đệm xếp gối cùng cô. 

- Trong khi ngủ: Cho trẻ đi vệ sinh đọc thơ: “Giờ ngủ”. 

- Sau khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ. 

- Tập thể dục nhịp điệu theo lời bài hát "chủ đề”, Ăn  quà chiều. 

 

 

 

 

Chơi hoạt động 

theo ý thích 

 

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề nước 

- Thực hiện quyển bé làm quen chữ cái, ôn các nhóm chữ cái đã học. 

- Thực hiện bé làm quen với toán, ôn chữ số đã học. 

- Trò chơi học tập “Ong tìm chữ” 

- Chơi tự chọn theo ý thích, nghe nhạc về chủ đề. 

Tăng cường 

tiếng việt 

Mặt trăng, mặt 

trời, vì sao 

 

Nắng gắt, mưa 

rào, gió thổi 

 

Đám mây, sấm, 

chớp. 

 

Bão, lũ, lụt Ôn các từ trong 

tuần 

 

 

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần.  

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ, cô giáo, chào các bạn trước khi ra về.  

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày: Thái độ, sức khỏe.... 

- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa. 



                                                                          KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ  

                                                                           TUẦN 29: THÁNG 04 

CHU ĐỀ: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN  

Chủ đề nhánh 2: Hiện tượng tự nhiên 

Thời gian thực hiện 1 tuần ( từ ngày 6/4  – 10/4 /2026 ) 

          Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 14 trẻ 

          Số giáo viên 1/lớp :Tên giáo viên : Tô Thị Thanh Hương  

Thứ 

 

Thời điểm 

Thứ 2 

6/4 /2026 

Thứ 3 

7/4 /2026 

Thứ 4 

8/4/2026 

Thứ 5 

9/4/2026 

Thứ 6 

10/4/2026 

 

 

ĐÓN TRẺ, 

CHƠI 

THỂ DỤC 

SÁNG 

1. Đón trẻ: 

- Cô đến sớm thông thoáng phòng học và đón trẻ vào lớp. Trò chuyện chủ đề: Nghề nghiệp 

- Nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, các ban và hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp và ở nhà.Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích 

2. Thể dục sáng: Bài tháng 4 

3. Điểm danh: Dự báo thời tiết 

 

HOẠT 

ĐỘNG HỌC 

Thể Dục 
+ VĐCB: Bật xa 

50cm 
+  TCVĐ: Chuyền 

bắt bóng qua  đầu 

qua chân 

Khám phá (5E) 

Phân biệt ngày và 

đêm(5E 

TCKNXH 
- Nước thật đáng 
quý 
- Dạy bé tiết kiệm 

điện nước  

Toán 
Phân biệt hôm qua, 
hôm nay, ngày mai 
 

 

(10/4) 
Âm nhạc 
VĐMH: Cho 
tôi đi làm mưa 
với.. 
Nghe hát: Giọt 
mưa và em 
bé… 
TCAN: Tiếng 
mưa 
 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

1. Hoạt động có chủ đích: 
- Quan sát bầu trời, trò chuyện về thời tiết”.  
- Thí nghiệm “Nước chảy từ trên cao”. 



TRỜI - Quan sát hiện tượng phát sinh ( Nếu có) 

2. Trò chơi  
- Trò chơi vận động: "Trời nắng trời mưa” 
Trò chơi dân gian: Nhảy bao bố, Nhảy dâ 
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường 

HOẠT 

ĐỘNG GÓC 

1. Góc phân vai: Gia đình.Cửa hàng bán mũ, nón, ô, áo mưa  
2. Góc xây dựng: Xây bể chứa nước. Chơi với bộ đồ chơi thông minh. 
3. Góc tạo hình: Vẽ các hiện tượng tự nhiên, làm tranh , tô màu  
4. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề 
5. Góc thư viện: Xem sách, tranh ảnh, trò chuyện về đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.Thực 

hiện cuốn  chủ đề nước và các hiện tượng thời tiết tờ3,5,9 

HOẠT 

ĐỘNG ĂN 

NGỦ, VỆ 

SINH 

1. Hoạt động  ăn:  

- Trước khi ăn: Vệ sinh rửa tay, rửa mặt, kê bàn ghế, chia khẩu phần ăn 

- Trong khi ăn: Giới thiệu món ăn, cho trẻ ăn, bao quát trẻ ăn 

- Sau khi ăn: Lau dọn bàn ăn, vệ sinh phòng ăn sạch sẽ 

1. Hoạt động ngủ:  

- Trước khi ngủ: Kê phản, chiêú, gối 

- Trong khi ngủ: Cho trẻ ngủ trưa,cô bao quát trẻ 

- Sau khi ngủ: Cho trẻ cất phản, chiếu, gối 

3. Vệ sinh: Vệ sinh nhóm lớp, vệ sinh cá nhân cho trẻ 

 

CHƠI, HOẠT 

ĐỘNG THEO 

Ý THÍCH 

- Xem video một  số tình huống gây nguy hiểm có thể xẩy ra tại lớp, ở nhà: ngã xuống suối. Tập 
luyện một số tình huống nguy hiểm có thể xẩy ra (bị ngã xuống hố). 
- Dạy trẻ nhận biết được sự thay đổi của các sự vật hiện tượng: Cây mới ra quả, ra hoa; lá chuyển 
màu; mây đen kéo đến,.. nhờ nước, không khí…. 
- Dạy trẻ Sự giống nhau và khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trăng, mặt trời và các vì sao 
-Thực hành cuốn bé làm quen với toán nhận biết các ngày trong tuần.(Trang 39) 
 - Ôn các chữ cái x, s.Thực hành cuốn bé làm quen chữ cái x,s  
- Chơi tự do ở các góc, ( ô tô tải thông minh, robot sáng tạo cho trẻ em, bộ ghép hình sáng tạo lớn), 
xếp đồ chơi. 
-   Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

TRẢ TRẺ 

- Gặp gỡ trao đổi  với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp.  

- Nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, ông, bà, các bạn. Lấy đồ dùng cá nhân trước khi về nhà 



KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC 

TUẦN 2 THÁNG 04 

LỚP MẪU GIÁO 4-5 TUỔI 

Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên  

Chủ đề nhánh 1: Sự kì diệu của nước  

Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 6/04 đến 10/04/ 2026)  

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 18 trẻ 

Số giáo viên/lớp 1,  tên giáo viên: Lý Thị Hà  

              

    Thứ 

Thời điểm 

 

Thứ 2 

Ngày 6/4/2026 

 

Thứ 3 

Ngày 7/04/2026 

 

Thứ 4 

Ngày 8/04/2026 

 

Thứ 5 

   Ngày 09/04/2026 

 

Thứ 6 

Ngày 

10/04/2026 

 

 

Đón trẻ - 

Chơi -  

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. 

-  Trò chuyện với trẻ về sự cần thiết của nước 

2. Điểm danh: Dự báo thời tiết 

3. Thể dục sáng: 

- Tập theo nhạc bài hát: Cờ hòa bình 

 

 

Hoạt động học 

Thể dục:  

Vận động cơ bản: 

Ném xa bằng một 

tay 

Trò chơi vận động: 

Kiến qua Sông 

 

Tạo hình 

Vẽ mây mưa 

( Đề tài) 

Văn học 

Thơ: Ếch con học 

bài, tiếng ve, rong 

và cá, Em yêu 

mùa hè 

 

 

TCKNXH 

Dạy trẻ cách 

phòng tránh đuối 

nước  

 

Âm nhạc 

Dạy hát: Cho 

tôi đi làm 

mưa với 

Trò chơi: 

Trốn mưa 

Nghe hát: 

Giọt mưa và 

em bé  



 

Hoạt động góc 

 

1.  Góc phân vai:  Cửa hàng bán nước giải khát, Gia đình 

2. Góc xây dựng: Xây ao cá, bể bơi, xây công viên nước 

3. Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề 

4. Góc học tập:  Xem tranh, ảnh, trò chuyện về nguồn nước 

5. Góc tạo hình ( Stem) 

- Nặn ông mặt trời, vẽ mây mưa 

6. Góc thiên nhiên:  Chăm sóc cây cảnh 

Hoạt động 

ngoài trời  

1. Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát nước bẩn, nước sạch 

- Bàn tay trong nước 

- Thí nghiệm tính chất của nước: Pha màu nước, cho đường, cho muối 

2. Trò chơi  

* Trò chơi vận động:  

- Trời nắng trời mưa 

- Trò chơi “Kéo co” 

* Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng 

3. Chơi tự do: 

 Chơi với đồ chơi ngoài trời 

Hoạt động ăn 

chính, ngủ, ăn 

phụ 

- Trước khi ăn, ngủ 

- Trong khi ăn, ngủ  

- Sau khi ăn, ngủ 

 

Chơi, hoạt 

động ý thích 

- Kể chuyện “Giọt nước tí xíu”. 

- Dạy thêm một số bài thơ, truyện, bài hát, đồng dao trong chủ đề 

- Sử dụng vở: 

- Làm quen với chữ cái 

- Trò chơi học tập:“Hiện tượng gì xuất hiện” 

- Nêu gương cuối tuần 

Trả trẻ 

- Vệ sinh trả trẻ: 

-  Trao đổi thông tin với phụ huynh: 

-  Vệ sinh nhóm lớp: 

 



 

KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC 

TUẦN 1 THÁNG 04 

LỚP MẪU GIÁO 3-4 TUỔI 

Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên  

Chủ đề nhánh 1: Sự kì diệu của nước  

Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 6/04 đến 10/04/ 2026)  

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 23 trẻ 

Số giáo viên/lớp 2,  tên giáo viên: Bàn Thị Tâm  

              

    Thứ 

Thời điểm 

 

Thứ 2 

Ngày 6/4/2026 

 

Thứ 3 

Ngày 7/04/2026 

 

Thứ 4 

Ngày 8/04/2026 

 

Thứ 5 

   Ngày 9/04/2026 

 

Thứ 6 

Ngày 

10/04/2026 

 

 

Đón trẻ - 

Chơi -  

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. 

-  Trò chuyện với trẻ về sự cần thiết của nước 

2. Điểm danh: Dự báo thời tiết 

3. Thể dục sáng: 

- Tập theo nhạc bài hát: Cờ hòa bình 

 

 

Hoạt động học 

Thể dục 

 VĐCB: Bật nhảy 

tại chỗ 

TCVĐ: Bò chui qua 

cổng 

 

Tạo hình 

Vẽ mây mưa 

( Đề tài) 

Văn học 

Kể chuyện cho 

trẻ nghe: Giọt 

nước tí xíu  

 

TCKNXH 

Dạy trẻ cách 

phòng tránh đuối 

nước  

 

Âm nhạc 

Dạy hát: Cho 

tôi đi làm 

mưa với 

Trò chơi: 

Trốn mưa 

Nghe hát: 

Giọt mưa và 

em bé  



 

Hoạt động góc 

 

1.  Góc phân vai:  Cửa hàng bán nước giải khát, Gia đình 

2. Góc xây dựng: Xây ao cá, bể bơi, xây công viên nước 

3. Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề 

4. Góc học tập:  Xem tranh, ảnh, trò chuyện về nguồn nước 

5. Góc tạo hình ( Stem) 

- Nặn ông mặt trời, vẽ mây mưa 

6. Góc thiên nhiên:  Chăm sóc cây cảnh 

Hoạt động 

ngoài trời  

1. Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát nước bẩn, nước sạch 

- Bàn tay trong nước 

- Thí nghiệm tính chất của nước: Pha màu nước, cho đường, cho muối 

2. Trò chơi  

* Trò chơi vận động:  

- Trời nắng trời mưa 

- Trò chơi “Kéo co” 

* Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng 

3. Chơi tự do: 

 Chơi với đồ chơi ngoài trời 

Hoạt động ăn 

chính, ngủ, ăn 

phụ 

- Trước khi ăn, ngủ 

- Trong khi ăn, ngủ  

- Sau khi ăn, ngủ 

 

Chơi, hoạt 

động ý thích 

- Kể chuyện “Giọt nước tí xíu”. 

- Dạy thêm một số bài thơ, truyện, bài hát, đồng dao trong chủ đề 

- Sử dụng vở: 

- Làm quen với chữ cái 

- Trò chơi học tập:“Hiện tượng gì xuất hiện” 

- Nêu gương cuối tuần 

Trả trẻ 

- Vệ sinh trả trẻ: 

-  Trao đổi thông tin với phụ huynh: 

-  Vệ sinh nhóm lớp: 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 29 THÁNG 4 

LỚP MẪU GIÁO 3,4,5 TUỔI 

Chủ đề: Nước và hiện tượng tự nhiên 

Chủ đề nhánh 2: Hiện tượng tự nhiên 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 06/04/2026 đến ngày 10/04/2026 

 Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 21 trẻ 

Số giáo viên/lớp: 02; tên giáo viên: Nguyễn Thị Hằng + Trần Thị Yên 

                 Thứ              

 

 

Thời điểm 

Thứ hai 

06/4/2026 

Thứ ba 

07/4/2026 

Thứ tư 

08/4/2026 

Thứ năm 

09/4/2026 

Thứ sáu 

10/4/202

6 

 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

1. Đón trẻ:  

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.  

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về 1 số hiện tượng tự nhiên: Mưa, nắng, gió, sấm, chớp, ích lợi, 

tác hại, môi trường. 

- Trẻ chơi theo ý thích    

2. Điểm danh-dự báo thời tiết. 

3. Thể dục sáng:  

+ Hô hấp: Hít vào thật sâu thở ra từ từ 

+ Tay:  Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang. (3 tuổi) 

+ Bụng lườn: Quay sang trái, sang phải. 

+ Chân: Đứng một chân đưa lên trước khuỵu gối (4 tuổi) 

+ Bật, đưa chân sang ngang (5 tuổi) 

 

Hoạt động học 
Thể dục 

- VĐCB: Bật xa 

Kpkh 

- Phân biệt ngày 

Tcknxh 

- Nước thật đáng 

Toán  

- Phân biệt hôm 

Âm nhạc 

- VĐMH: Cho tôi đi 



 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

50cm 

- TCVĐ: 

Chuyền bóng 

qua đầu qua 

chân 

và đêm ( 5e) quý 

 

qua, hôm nay, 

ngày mai 

làm mưa với. 

- Nghe hát: Giọt 

mưa và em bé. 

- TCAN: Tiếng mưa 

Khuỵu gối, bật 

xa 50 cm 

ban ngày, ban 

đêm 
Nước sạch, nước 

ô nhiễm 

hôm qua, hôm 

nay, ngày mai 

mưa, giọt mưa, tiếng 

mưa 

 

 

Hoạt động góc 

 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1 Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, cửa hàng bán ô, áo mưa... 

2 Góc xây dựng: Xây công viên nước. 

3 Góc âm nhạc: Hát và biểu diễn các bài hát về chủ đề. 

4 Góc tạo hình: Vẽ, tô màu các hiện tượng thời tiết, dán ông mặt trời, đám mây bằng lá. 

5 Góc học tập: Thực hiện vở chủ đề nước hiện tượng tự nhiên trang 2,4,5, làm sách về các hiện 

tượng tự nhiên. 

6 Góc thiên nhiên: Chơi với nước, cát, sỏi. 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Người bán hàng, khách hàng, nấu ăn, tô 

màu các hiện tượng tự nhiên,tô màu, sách, truyện…. 

 

 

Hoạt động ngoài 

trời 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Hoạt động có chủ đích: Quan sát bầu trời, trò chuyện về thời tiết. 

- Thí nghiệm: Sự đổi màu của nước, tan không tan  

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh. 

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

- Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa, trốn mưa  

 - Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng   

3. Chơi tự do: Chơi tự do ngoài sân trường. 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: bầu trời, nắng, mưa, gió, chói chang, đất, 

đá, sỏi, trời nắng, trời mưa, Lộn cầu vồng 

 - Trước khi ăn: Vệ sinh cá nhân: Cho trẻ rửa tay rửa mặt 

- Trong khi ăn: mời cô mời bạn trước khi ăn . 



Hoạt động ăn 

chính , ngủ , ăn 

phụ 

 

- Sau khi ăn: Trẻ cất bát thìa vào nơi quy định. 

- Trước khi ngủ: Trẻ 5 tuổi  kê phản rải chiếu xếp gối cùng cô. 

- Trong khi ngủ: Bao quát trẻ ngủ 

- Sau khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ. 

* Vận động ăn bữa chiều 

- Tập thể dục nhịp điệu theo lời bài hát "chú bộ đội”, Ăn  quà chiều. 

Tăng cường 

tiếng việt 

Mặt trăng, mặt 

trời, vì sao 

Nắng gắt, mưa rào, gió 

thổi 

Đám mây, sấm 

chớp 

Bão, 

lũ lụt 

Ôn các từ trong tuần 

Chơi hoạt động 

theo ý thích 

 

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề nước 

- Thực hiện quyển bé làm quen chữ cái, ôn các nhóm chữ cái đã học. 

- Thực hiện bé làm quen với toán, ôn chữ số đã học. Trò chơi học tập “Ong tìm chữ” 

- Chơi tự chọn theo ý thích, nghe nhạc về chủ đề. 

 

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối tuần.  

- Vệ sinh trả trẻ 

 

KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC  

TUẦN 29 THÁNG 4 

Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên 
Chủ đề nhánh 2: Hiện tượng tự nhiên 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 6/4/2026 đến ngày 10/4/2026 

 

Lớp mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi 

Số lượng trẻ trong lớp: 19 trẻ 

Giáo viên: Nịnh Thị Ngân + Chu Thị Trang 

                 Thứ  

      

Thời điểm 

Thứ hai 

6/4/2026 

Thứ ba 

7/4/2026 

Thứ tư 

8/4/2026 

Thứ năm 

9/4/2026 

Thứ sáu 

10/4/2026 



 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, trẻ chào cô, bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân. Trao đổi về phụ huynh về 

tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện về các hiện tượng tự nhiên. 

- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc 

2. Điểm danh- dự báo thời tiết. 

3. Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài tháng 4, kết hợp các động tác: 

+ Hô hấp: Hít vào thật sâu thở ra từ từ 

+ Tay:  Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang. (3 tuổi) 

+ Bụng lườn: Quay sang trái, sang phải. 

+ Chân: Đứng một chân đưa lên trước khuỵu gối (4 tuổi) 

+ Bật, đưa chân sang ngang (5 tuổi) 

 

Hoạt động học 

 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

Thể dục 
VĐCB: Bật xa 
50cm 

TCVĐ: Chuyền 
bắt bóng qua  đầu 
qua chân  

KPKH 

Khám phá sỏi và 

cát (5E) 

TCKNXH 

Nước thật đáng 

quý 

Toán 
Phân biệt hôm qua, 
hôm nay, ngày 
mai. 

 

Âm nhạc 
VĐMH: Cho tôi 
đi làm mưa với. 

Nghe hát: Giọt 
mưa và em bé 

TCAN: Tiếng 
mưa 

- Bật, qua đầu, qua 

chân 

 

- Sỏi, cát, li ti - Tiết kiệm, đáng 

quý 

- Hôm qua, hôm 

nay, ngày maia 

 

- Giọt mưa, vận 

động 

 

Hoạt động góc 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Góc phân vai: Gia đình, Phòng khám thú y, cửa hàng. Chơi với bộ bác sỹ 

2. Góc xây dựng: Xây công viên nước, chơi với bộ đồ chơi ghép hình sáng tạo. 

3. Góc âm nhạc:  Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề. 

4. Góc tạo hình: Vẽ trời mưa,  tô màu tranh các hiện tượng thời tiết 

5. Góc thư viện: Xem sách tranh về chủ đề, trò chuyện về nội dung tranh ảnh. Khám phá trứng có 

vỏ mềm. Chơi bộ kể chuyện 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Xây dựng, trời mưa, trời nắng… 



 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Hoạt động có chủ đích 

-  Thí nghiệm: Tan hay không tan trong nước. Quan sát, trò chuyện về thời tiết 

- Quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có).  

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

- Trò chơi vận động: Bật qua suối nhỏ, Mèo đuổi chuột, trời nắng trời mưa 

- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng. Ném còn, rồng rắn lên mây 

3. Chơi tự do:  

- Chơi tự do. Vẽ tự do trên sân trường. 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Tan, không tan, mưa, nắng, trời râm… 

 

Hoạt động ăn 

- Trước khi ăn: Dạy trẻ tập luyện thao tác rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn 

- Tron g khi ăn: Hướng dẫn trẻ xúc cơm ăn, cầm thìa xúc ăn gọn gàng. Mời cô, mời bạn khi ăn 

- Sau khi ăn: Dọn vệ sinh sau khi trẻ ăn xong 

 

Hoạt động ngủ 

- Trước khi ngủ: Chuẩn bị chỗ ngủ, Kê phản rải chiếu xếp gối cùng cô. 

- Trong khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ. 

- Sau khi ngủ: Cất dọn phản, chiếu, gối. 

 

 

 

Hoạt động theo 

ý thích 

- Vận động nhẹ. Ăn bữa chiều  

- Ôn các chữ cái đã học 

- Thực hiện quyển làm quen chữ cái  
- Thực hành cuốn chủ đề động vật  

- Hát, biểu diễn, nghe nhạc về chủ đề. 

- Chơi tự chọn theo ý thích, chơi bộ lắp ghép hình học 

 

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần.  

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ, cô giáo, chào các bạn trước khi ra về.  

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày 

- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa. 

 

 



KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC 

TUẦN 29 THÁNG 4 

CHỦ ĐỀ: BÉ ĐI KHẮP NƠI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG GÌ 

CHỦ ĐỀ: Nhánh 4: Phương tiện giao thông đường hàng không 

Thời gian thực hiện: 1 tuần ( Từ ngày 06/4 đến 10/4/2026) 
Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 09 

Số giáo viên/ nhóm lớp, tên giáo viên: Lộc Thị An  

Thứ 

 

Thời 

điểm 

Thứ Hai 

06/4/2026 

Thứ Ba 

07/4/2026 

Thứ Tư 

08/4/2026 

Thứ Năm 

09/4/2026 

Thứ Sáu 

10/4/2026 

Đón trẻ, 

chơi, 

thể dục 

sáng 

1. Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định. 

- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ.  

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường hàng không 

2. Thể dục buổi sáng: Tập theo bài : Lái ô tô 

3. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp. Giáo dục lễ giáo 

Chơi - tập 

có chủ 

định 

Thể dục 

- Vận động cơ bản:  

Ôn bò trườn qua vật 

cản 

- Trò chơi vận động: 

Máy bay 

Nhận biết: 

- Nhận biết máy 

bay trực thăng 

 

Tạo hình 

- Tô màu máy bay 

(Mẫu) 

Văn học: 

- Dạy trẻ đọc thơ: 

Bé nằm mơ 

 

Giáo dục âm 

nhạc: 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối chủ đề 

Tăng 

cường 

tiếng việt 

- Bò trườn qua vật 

cản 

- Máy bay, nghiêng 

người 

- Máy bay trực 

thăng, bay trên 

bầu trời 

- Máy bay, thân, 

cánh máy may 

- Bé nằm mơ, bay 

lên trời 

- em tập lái o tô, 

em đi chơi thuyền, 

thuyền ngủ bãi 

Chơi - 

tập. 

 

1. Góc thao tác vai 

-  Chơi bế em, ru em ngủ  

2. Góc hoạt động với đồ vật: - Xếp sân bay 

3. Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề. Tô màu tranh một số phương tiện giao thông đường hàng 

không 

- Xem tranh về chủ đề 



Ăn chính, 

ngủ, ăn 

phụ 

*Ăn chính: Trước khi ăn, trong khi ăn, sau khi ăn 

* Ngủ: Trước khi ngủ, trong khi ngủ, au khi ngủ 

* Ăn bữa phụ: 

- Vận động nhẹ - Ăn bữa phụ- Uống sữa, ăn bánh. 

Chơi -  

tập 

- Ôn kiến thức đã học 

- Ôn: Nhận biết Máy bay 

- Ôn thơ: Bé nằm mơ 

- Hát các bài hát về chủ đề 

-  Chơi theo ý thích 

Ăn chính 
- Trước khi ăn, trong khi ăn 

- Sau khi ăn 

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. Vệ sinh cá nhân cho trẻ, sắp xếp đồ dùng cho trẻ. 

- Đọc thơ, hát, kể chuyện, xem tranh, chơi trò chơi. 

- Dạy trẻ chào trước khi ra về. Dọn vệ sinh lớp học gọn gàng sạch sẽ. 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

TUẦN 29 THÁNG 04 

NHÓM TRẺ 24 - 36 THÁNG TUỔI 

                                            CHỦ ĐỀ: BÉ CÓ THỂ ĐI KHẮP MỌI NƠI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GÌ 

Chủ đề nhánh 4: Phương tiện giao thông đường hàng không 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/04/2026 đến 10/04/2026 

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 08 trẻ 

Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên 01 giáo viên: Chìu Thị Lan  



                      Thứ 

  Thời điểm 

 Thứ 2 

066/04/2026 

Thứ 3 

07/04/2026 

Thứ 4 

08/04/2026 

Thứ 5 

09/04/2026 

Thứ 6  

10/04/2026 

 

 

Đón trẻ, chơi,  thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất 

đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

- Chơi theo ý thích. Trò chuyện về chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường hàng không 

2. Thể dục sáng: Tập bài : Lái ô tô 

3. Điểm danh: Điểm danh trẻ tới lớp 

 

Chơi - tập có chủ 
đích 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt 

Thể dục 

 

 VĐCB: Ôn bò 

trườn qua vật cản                                            

TTVĐ: Máy bay 

 

Nhận biết 

                                         

Nhận biết máy 

bay trực thăng 

     Tạo hình  

 

Tô màu máy  bay 

(Mẫu) 

Văn học 

 

Dạy trẻ đọc thơ: 

Bé nằm mơ 

      Âm 

nhạc   

                                                                                             

Biểu diễn 

văn nghệ 

cuối chủ 

đề 

Bò, trườn, vật cản Máy bay, sân 
bay, bánh xe 

Máy bay, tô màu,   Tàu vũ trụ, bay 

lên trời, nằm mơ 

 

Đọc thơ, 

nhún nhảy  

      

        Chơi - tập 

 

 

- Bé chơi thao tác vai: Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ. 

- Bé hoạt động với đồ vật: Xếp tàu hỏa, xếp ô tô, chơi với các phương tiện giao thông 

- Bé yêu nghệ thuật: Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông đường hàng không  

+ Hát các bài hát về phương tiện giao thông đường: Em tập lái ô tô, nhớ lời dặn, đoàn tàu nhỏ 

xíu… 



 

Tăng cường tiếng 

việt 

 

+ Sử dụng sách chủ đề: Bé nối ô tô, tàu hoả, máy bay với bộ phận còn thiếu trang 12. 

* Tăng cường tiếng việt:  Luyện tập nghe, hiểu, nói các từ, các câu: Xếp ô tô, tàu hoả, khối 

vuông, khối chữ nhật..,… 

* Dạo chơi trên sân trường  

* Trò chơi: Trò chơi vận động: Máy bay 

- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng 

* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ 

1. Ăn chính: Trước khi ăn - Trong khi ăn - Sau khi ăn 

2. Ngủ: Trước khi ngủ - Trong khi ngủ - Sau khi ngủ. Vận động bài hát: Ồ sao bé không lắc 

3. Ăn phụ: 

             Chơi - tập 

Tăng cường tiếng 

việt 

- Trò chơi về đúng bến. 

- Ôn nhận biết máy bay  

- Ôn bài thơ bé nằm mơ. 

- Hát các bài hát về chủ đề 

* Tăng cường tiếng việt:  Luyện tập nghe, hiểu, nói các từ, các câu: Máy bay trực thăng, kinh 

khí cầu, sân bay.. 

Ăn chính 

- Trước khi ăn: Vệ sinh rửa tay, rửa mặt, kê bàn ghế, chia khẩu phần ăn 

- Trong khi ăn: Giới thiệu món ăn, cho trẻ ăn, bao quát trẻ ăn 

- Sau khi ăn: Lau dọn bàn ăn, vệ sinh phòng ăn sạch sẽ 

Trả trẻ 

- Gặp gỡ trao đổi  với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp.  

- Nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, ông, bà, các bạn. Lấy đồ dùng cá nhân trước khi về nhà 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

TUẦN 02 THÁNG 04 

NHÓM TRẺ: 24 – 36 THÁNG 

Chủ đề: BÉ CÓ THỂ ĐI KHẮP MỌI NƠI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GÌ 

 Chủ đề nhánh 4: Phương tiện giao thông đường hàng không 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 6/4/2026 -> 10/04/2026) 

 

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 28 

Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên: Vũ  Thị Xuân + Nịnh Thị Viền 

                

Thứ 

   

  Thời điểm 

Thứ 2 

6/04/2026 

Thứ 3 

7/04/2026 

Thứ 4 

8/04/2026 

Thứ 5 

9/04/2026 

Thứ 6 

10/04/2026 

Đón trẻ, 

chơi, 

thể dục 

sáng 

1. Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định. 

- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề phương tiện giao thông đường hàng không 

2. Thể dục buổi sáng: Tập theo bài: “Em tập lái ô tô” 

3. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp. Giáo dục lễ giáo. 

Chơi - Tập 

có chủ đích 

THỂ DỤC 

- Vận động cơ bản:  

Ôn bò trườn qua  

vật cản 

- Trò chơi vận 

động: Máy bay 

NHẬN BIẾT 

- Nhận biết  máy 

bay trực thăng 

TẠO HÌNH 
- Tô màu máy bay 

(mẫu) 

VĂN HỌC 

- Dạy trẻ đọc thơ: 

máy bay. 

 

ÂM NHẠC 
- Biểu diễnvăn 

nghệ cuối chủ 

đề 

 

 

 

Chơi - tập 

 

- Góc chơi thao tác vai: Chơi nấu ăn, cho em ăn, ru em ngủ. 

- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp sân bay. 

- Góc nghệ thuật: Sách truyện Xem tranh, ảnh về phương tiện giao thông đường hàng không 

*Tạo hình:  Dán thuyền buồm 

* Âm nhạc: Hát các bài hát về phương tiẹn giao thông đường hàng không. 

* Dạo chơi trên sân trường: Cho trẻ dạo chơi ngoài trời quan sát thời tiết.Trò chuyện về hiện tượng 

mới phát sinh. Trò chơi vận động: Về đúng bến, làm theo tín hiệu. Trò chơi dân gian: Nu na nu nống, 



kéo cưa lừa xẻ 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

Ăn chính, 

ngủ, ăn phụ 

1. Ăn chính: - Trước khi ăn: Cô kê bàn ghế, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn 

- Trong khi ăn: Cô chia thức ăn cho trẻ, bao quát chú ý đến những trẻ biếng ăn 

- Sau khi ăn: Cô nhắc trẻ cất bát, thìa lấy nước cho trẻ xúc miệng 

2.  Ngủ: Trước khi ngủ: Cô kê phản chải chiếu xếp gối trẻ ngủ 

- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ ngủ 

- Sau khi ngủ: Cô cất gối chiếu phản nhắc trẻ đi vệ sinh 

3. Ăn bữa phụ: Vận động nhẹ  

Chơi - tập 

- Xem tranh ảnh về chủ đề:  

- Ôn nhận biết máy  bay. 

- Ôn các bài hát trong chủ đề 

- Xem video nhận biết một số hành động nguy hiểm: Sờ vào ổ điện, quạt điện, leo trèo cầu thang, chơi 

vật sắc nhọn. 

- Chơi tự do ở các góc 

Ăn chính 

- Trước khi ăn: Kê bàn ghế. 

- Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn. 

- Sau khi ăn: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh 

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

- Cô vệ sinh sạch sẽ cho trẻ 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Dạy trẻ chào trước khi ra về. 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

 TUẦN 29THÁNG 04  

NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI 

Chủ đề: Bé có thể đi đến khắp mọi nơi bằng phương tiện gì 

Chủ đề nhánh 4: Phương tiện giao thông đường hàng không 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 6/04/2026 đến ngày 10/04/2026) 

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 14 

Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên: Lương Thị Chuyên+ Hoàng Thị Huệ 

Thứ 

 

Thời điểm 

Thứ 2 

6/04/2026 

Thứ 3 

7/04/2026 

Thứ 4 

8/04/2026 

Thứ 5 

9/04/2026 

Thứ 6 

10/04/2026 

Đóntrẻ, 

chơi, 

thểdụcsáng 

1. Đón trẻ:Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùngvào đúng nơi quy định. 

- Trao đổi về phụ huynh về tìnhhình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ chủ đề nhánh: Mùa xuân đến rồi 

2. Thể dục buổi sáng: Tập theo bài: Bé tập thể dục 

3. Điểm danh: Ghi tên trẻ  đến lớp. Giáo dục lễ giáo. 

Chơi - 

tậpcóchủđíc

h 

 

 

 

Tăngcườngt

iếngviệt 

Thể dục 

- VĐCB: Ôn bò 

trườn qua vật cản 

                                              

TCVĐ: Máy bay 

Nhận biết: Nhận biết 

máy bay trực thăng 

 

Tạo hình: Tô màu 

máy  bay (Mẫu) 

 

 

Văn học: Dạy trẻ 

đọc thơ: Bé nằm 

mơ 

 

Âm nhạc: 

Biểu diễn văn 

nghệ cuối chủ 

đề  

 

Trong quá trình thực hiện hoạt động học – Hoạt động chơ itập có chủ đích, trẻ được làm quen với các 

từ tiếng việt: 

Trườn, vật cản, máy 

bay 

Nhận biết , máy bay, 

trực thăng 

Tô màu, giữ giấy, di 

màu 

Đọc thơ,bé, nằm 

mơ 

Hát, múa,đọc 

thơ 

Chơi - tập. 

 

 

 

 

Tăngcườngt

iếngviệt 

- Bé chơi thao tác vai: Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ. 

- Bé hoạt động với đồ vật: Xếp tàu hỏa, xếp ô tô, chơi với các phương tiện giao thông. 

- Bé yêu nghệ thuật:+ Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông đường hàng không  

+ Hát các bài hát về phương tiện giao thông đường: Em tập lái ô tô, nhớ lời dặn, đoàn tàu nhỏ xíu… 

+ Sử dụng sách chủ đề: Bé nối ô tô, tàu hoả, máy bay với bộ phận còn thiếu trang 12. 
Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Bế em, cho em ăn, xây vườn trồng cây hoa mùa xuân, tô màu, 

hát múa,... 



 

 

 

 

 

Tăngcườngt

iếngviệt 

* Dạo chơi trên sân trường  

* Trò chơi: 

- Trò chơi vận động: Máy bay 

- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng 

* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 
- Luyện tập nghe nói một số câu và từ có chứa các câu từ: Dạo chơi, thi xem đội nào nhanh hơn, bóng 

tròn to 

Ănchính, 

ngủ, ănphụ 

*Ăn chính 

- Trước khi ăn: Cô kê bàn ghế, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn 

- Trong khi ăn: Cô chia thức ăn cho trẻ, bao quát chú ý đến những trẻ biếng ăn 

- Sau khi ăn: Cô nhắc trẻ cất bát, thìa lấy nước cho trẻ xúc miệng 

* Ngủ:  

- Trước kh ingủ: Cô kê phản chải chiếu xếp gối trẻ ngủ 

- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ ngủ 

- Sau khi ngủ:  Cô cất gối chiếu phản nhắc trẻ đi vệ sinh 

* Ăn bữa phụ: Vận động nhẹ - Ăn bữa phụ 

- Uống sữa 

Chơi –tập 

 

 

 

 

Tăngcườngt

iếngviệt 

- Trò chơi về đúng bến. 

- Ôn nhận biết máy bay  

- Ôn bài thơ bé nằm mơ. 

- Hát các bài hát về chủ đề 

* Tăng cường tiếng việt:  Luyện tập nghe, hiểu, nói các từ, các câu: Máy bay trực thăng, kinh khí cầu, 

sân bay.. 

- Luyện tập nghe nói các từ các câu có chứa các từ: Xem tranh ảnh, hát múa.... 

Trảtrẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

- Cô vệ sinh sạch sẽ cho trẻ 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Dạy trẻ chào trước khi ra về. Dọn vệ sinh lớp học gọn gàng sạch sẽ. 

 

 



                                                                                                             

                                                                                                          Kỳ Thượng, ngày  4 tháng 4 năm 2026 

                                                                                                                                    Người duyệt 

 

                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                         Đường Hải Giang 

                                                                        

 


